
Ghi chú

Xếp loại

NNL1 Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ

Xuất sắc 27 1.71% 1 0.16% 1 0.36%

Giỏi 253 15.99% 34 5.30% 5 1.79%

Khá 363 22.95% 143 22.31% 43 15.36%

Trung bình 891 56.32% 452 70.51% 227 81.07%

Yếu 17 1.07% 11 1.72% 4 1.43%

Kém 31 1.96% 0 0.00% 0 0.00%

Tổng 1582 100.00% 641 100.00% 280 100.00%

TTHCM

Xuất sắc 19 3.32% 69 9.48%

Giỏi 70 12.22% 187 25.69%

Khá 191 33.33% 210 28.85%

Trung bình 285 49.74% 262 35.99%

Yếu 3 0.52% 0 0.00%

Kém 5 0.87% 0 0.00%

Tổng 573 100.00% 728 100.00%

ĐLCM

Xuất sắc 11 5.42% 0 0.00% 1 0.45%

Giỏi 43 21.18% 0 0.00% 35 15.91%

Khá 52 25.62% 18 6.29% 74 33.64%

Trung bình 86 42.36% 268 93.71% 110 50.00%

Yếu 3 1.48% 0 0.00% 0 0.00%

Kém 8 3.94% 0 0.00% 0 0.00%

Tổng 203 100.00% 286 100.00% 220 100.00%

Xếp loại Ghi chú

NNL1 Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ

Xuất sắc 0 0.00%

Giỏi 10 7.69%

Khá 41 31.54%

Trung bình 78 60.00%

Yếu 0 0.00%

Kém 1 0.77%

Tổng 130 100.00%

NNL2

Xuất sắc 32 2.05% 0 0.00% 0 0.00%

Giỏi 166 10.63% 3 0.47% 12 4.35%

Khá 393 25.18% 50 7.80% 48 17.39%

Trung bình 946 60.60% 586 91.42% 201 72.83%

Yếu 10 0.64% 2 0.31% 13 4.71%

Kém 14 0.90% 0 0.00% 2 0.72%

Tổng 1561 100.00% 641 100.00% 276 100.00%

TTHCM

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGƯỜI HỌC
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Chính quy Liên thông VLVH

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGƯỜI HỌC

Năm học 2015 - 2016

Học kỳ I

Chính quy Liên thông VLVH



Xuất sắc 2 1.96% 114 31.93%

Giỏi 16 15.69% 175 49.02%

Khá 50 49.02% 31 8.68%

Trung bình 34 33.33% 37 10.36%

Yếu 0 0.00% 0 0.00%

Kém 0 0.00% 0 0.00%

Tổng 102 100.00% 357 100.00%

ĐLCM

Xuất sắc 18 4.33% 2 0.85%

Giỏi 67 16.11% 9 3.83%

Khá 195 46.88% 62 26.38%

Trung bình 121 29.09% 162 68.94%

Yếu 13 3.13% 0 0.00%

Kém 2 0.48% 0 0.00%

Tổng 416 100.00% 235 100.00%

Xếp loại Ghi chú

NNL1

Xuất sắc 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0%

Giỏi 18 1.4% 0 0.0% 54 15.0%

Khá 163 12.9% 9 2.2% 121 33.6%

Trung bình 1004 79.4% 397 97.1% 184 51.1%

Yếu 69 5.5% 3 0.7% 1 0.3%

Kém 11 0.9% 0 0.0% 0 0.0%

Tổng 1265 100.0% 409 100.0% 360 100.0%

NNL2

Xuất sắc 0

Giỏi 2

Khá 36

Trung bình 85

Yếu 5

Kém 1

Tổng 129

TTHCM

Xuất sắc 26 2.0% 89 13.9%

Giỏi 271 20.7% 206 32.2%

Khá 358 27.4% 200 31.3%

Trung bình 622 47.6% 144 22.5%

Yếu 21 1.6% 0 0.0%

Kém 9 0.7% 0 0.0%

Tổng 1307 100.0% 639 100.0%

DLCM

Xuất sắc 0 0.0% 0 0.0% 206 56.0%

Giỏi 26 12.9% 47 9.3% 132 35.9%

Khá 106 52.5% 101 20.0% 21 5.7%

Trung bình 68 33.7% 350 69.3% 9 2.4%

Yếu 1 0.5% 7 1.4% 0 0.0%

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ I

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGƯỜI HỌC

CHINH QUY LIÊN THÔNG VLVH



Kém 1 0.5% 0 0.0% 0 0.0%

Tổng 202 100.0% 505 100.0% 368 100.0%

Xếp loại Ghi chú

NNL1

Xuất sắc 0 0.0%

Giỏi 3 4.2%

Khá 29 40.3%

Trung bình 39 54.2%

Yếu 1 1.4%

Kém 0 0.0%

Tổng 72 100.0%

NNL2

Xuất sắc 0 0.0% 34 9.2%

Giỏi 45 3.5% 42 11.4%

Khá 251 19.8% 35 9.5%

Trung bình 820 64.7% 247 66.9%

Yếu 116 9.1% 6 1.6%

Kém 36 2.8% 5 1.4%

Tổng 1268 100.0% 369 100.0%

TTHCM

Xuất sắc 241 11.9% 104 27.4%

Giỏi 648 32.0% 124 32.7%

Khá 571 28.2% 85 22.4%

Trung bình 545 26.9% 63 16.6%

Yếu 11 0.5% 1 0.3%

Kém 8 0.4% 2 0.5%

Tổng 2024 100.0% 379 100.0%

DLCM

Xuất sắc 207 22.3% 28 17.2%

Giỏi 403 43.5% 77 47.2%

Khá 233 25.1% 38 23.3%

Trung bình 75 8.1% 14 8.6%

Yếu 4 0.4% 5 3.1%

Kém 5 0.5% 1 0.6%

Tổng 927 100.0% 163 100.0%

Xếp loại Ghi chú

NNL1

Xuất sắc 0 0.0% 0 0.0%

Giỏi 0 0.0% 0 0.0%

Khá 24 1.4% 28 5.0%

Trung bình 1149 69.1% 245 43.9%

Yếu 465 27.9% 285 51.1%

Năm học 2016 - 2017

Học kỳ II

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ I

CHINH QUY LIÊN THÔNG VLVH
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Kém 26 1.6% 0 0.0%

Tổng 1664 100.0% 558 100.0%

NNL2

Xuất sắc 0 0.0%

Giỏi 6 8.1%

Khá 22 29.7%

Trung bình 38 51.4%

Yếu 4 5.4%

Kém 4 5.4%

Tổng 74 100.0%

TTHCM

Xuất sắc 137 8.2% 16 8.0% 4 1.1% 155

Giỏi 269 16.1% 64 32.2% 66 18.7% 13

Khá 416 24.9% 56 28.1% 115 32.6% 0

Trung bình 659 39.4% 61 30.7% 155 43.9%

Yếu 163 9.7% 2 1.0% 13 3.7%

Kém 30 1.8% 0 0.0% 0 0.0%

Tổng 1674 100.0% 199 100.0% 353 100.0%

DLCM

Xuất sắc 0 0.0% 2 0.4% 53 22.8% 25

Giỏi 166 10.6% 45 8.2% 90 38.8% 0

Khá 634 40.6% 121 22.0% 62 26.7% 2

Trung bình 672 43.1% 381 69.4% 25 10.8%

Yếu 69 4.4% 0 0.0% 0 0.0%

Kém 19 1.2% 0 0.0% 2 0.9%

Tổng 1560 100.0% 549 100.0% 232 100.0%

Xếp loại Ghi chú

NNL1

Xuất sắc 0 0.0%

Giỏi 1 1.0%

Khá 27 25.7%

Trung bình 61 58.1%

Yếu 12 11.4%

Kém 4 3.8%

Tổng 105 100.0%

NNL2

Xuất sắc 3 0.2%

Giỏi 103 6.2%

Khá 355 21.5%

Trung bình 746 45.2%

Yếu 411 24.9%

Kém 34 2.1%

Tổng 1652 100.0%

TTHCM

Xuất sắc 2 2.7% 0 0.0% 40 14.7%

Giỏi 17 22.7% 19 10.4% 105 38.6%

Khá 26 34.7% 66 36.3% 86 31.6%

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGƯỜI HỌC

Năm học 2017 - 2018

Học kỳ II

CHINH QUY LIÊN THÔNG VLVH



Trung bình 21 28.0% 83 45.6% 41 15.1%

Yếu 5 6.7% 14 7.7% 0 0.0%

Kém 4 5.3% 0 0.0% 0 0.0%

Tổng 75 100.0% 182 100.0% 272 100.0%

DLCM

Xuất sắc 0 0.0% 13 11.7%

Giỏi 8 5.3% 21 18.9%

Khá 38 25.2% 33 29.7%

Trung bình 92 60.9% 33 29.7%

Yếu 11 7.3% 0 0.0%

Kém 2 1.3% 11 9.9%

Tổng 151 100.0% 111 100.0%

Xếp loại Ghi chú

NNL1

Xuất sắc 23 1.5% 0 0.0%

Giỏi 86 5.6% 6 2.6%

Khá 190 12.4% 48 20.5%

Trung bình 1084 70.9% 137 58.5%

Yếu 136 8.9% 43 18.4%

Kém 9 0.6% 0 0.0%

Tổng 1528 100.0% 234 100.0%

NNL2

Xuất sắc 2 1.8%

Giỏi 16 14.7%

Khá 16 14.7%

Trung bình 58 53.2%

Yếu 9 8.3%

Kém 8 7.3%

Tổng 109 100.0%

TTHCM

Xuất sắc 6 0.4% 1 0.6%

Giỏi 25 1.7% 24 15.2%

Khá 298 19.9% 60 38.0%

Trung bình 1056 70.4% 70 44.3%

Yếu 98 6.5% 3 1.9%

Kém 17 1.1% 0 0.0%

Tổng 1500 100.0% 158 100.0%

DLCM

Xuất sắc 0 0.0% 20 3.8% 85 13.6%

Giỏi 20 8.5% 127 24.3% 258 41.1%

Khá 58 24.7% 169 32.3% 195 31.1%

Trung bình 138 58.7% 207 39.6% 87 13.9%

Yếu 16 6.8% 0 0.0% 1 0.2%

Kém 3 1.3% 0 0.0% 1 0.2%

Tổng 235 100.0% 523 100.0% 627 100.0%

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ I

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGƯỜI HỌC
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Xếp loại Ghi chú

NNL1

Xuất sắc 17 17.7%

Giỏi 34 35.4%

Khá 23 24.0%

Trung bình 20 20.8%

Yếu 2 2.1%

Kém 0 0.0%

Tổng 96 100.0%

NNL2

Xuất sắc 13 0.9%

Giỏi 97 6.5%

Khá 444 29.6%

Trung bình 873 58.2%

Yếu 63 4.2%

Kém 10 0.7%

Tổng 1500 100.0%

TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM TTHCM

Xuất sắc 3 2.1% 0 0.0% 89 24.8%

Giỏi 38 26.0% 14 25.0% 156 43.5%

Khá 52 35.6% 20 35.7% 71 19.8%

Trung bình 49 33.6% 22 39.3% 40 11.1%

Yếu 2 1.4% 0 0.0% 0 0.0%

Kém 2 1.4% 0 0.0% 3 0.8%

Tổng 146 100.0% 56 100.0% 359 100.0%

ĐLCM ĐLCM ĐLCM ĐLCM ĐLCM ĐLCM ĐLCM

Xuất sắc 6 1.4% 0 0.0%

Giỏi 44 10.1% 12 4.2%

Khá 145 33.2% 58 20.1%

Trung bình 226 51.7% 204 70.6%

Yếu 13 3.0% 15 5.2%

Kém 3 0.7% 0 0.0%

Tổng 437 100.0% 289 100.0%

Xếp loại Ghi chú

NNL1

Xuất sắc 2 0.1%

Giỏi 60 3.9%

Khá 430 27.6%

Trung bình 913 58.6%

Yếu 130 8.3%

Kém 22 1.4%

Tổng 1557 100.0%

NNL2

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ I

CHINH QUY LIÊN THÔNG VLVH

Năm học 2018 - 2019

Học kỳ II
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Xuất sắc 0 0.0%

Giỏi 6 6.3%

Khá 22 22.9%

Trung bình 63 65.6%

Yếu 4 4.2%

Kém 1 1.0%

Tổng 96 100.0%

TTHCM

Xuất sắc 0 0.0% 0 0.0%

Giỏi 24 1.6% 1 1.3%

Khá 317 21.3% 7 9.1%

Trung bình 971 65.3% 60 77.9%

Yếu 156 10.5% 9 11.7%

Kém 18 1.2% 0 0.0%

Tổng 1486 100.0% 77 100.0%

DLCM

Xuất sắc 2 0.3% 40 11.1%

Giỏi 12 2.0% 132 36.7%

Khá 117 19.8% 86 23.9%

Trung bình 389 65.9% 98 27.2%

Yếu 69 11.7% 1 0.3%

Kém 1 0.2% 3 0.8%

Tổng 590 100.0% 360 100.0%

Xếp loại Ghi chú

NNL1

Xuất sắc 28 36.4%

Giỏi 25 32.5%

Khá 11 14.3%

Trung bình 9 11.7%

Yếu 0 0.0%

Kém 4 5.2%

Tổng 77 100.0%

NNL2

Xuất sắc 162 12.2%

Giỏi 319 23.9%

Khá 288 21.6%

Trung bình 440 33.0%

Yếu 108 8.1%

Kém 15 1.1%

Tổng 1332 100.0%

TTHCM

Xuất sắc 98 65.3% 196 42.0% 22 37.3%

Giỏi 27 18.0% 164 35.1% 25 42.4%

Khá 14 9.3% 77 16.5% 8 13.6%

Trung bình 6 4.0% 30 6.4% 3 5.1%

Yếu 3 2.0% 0 0.0% 0 0.0%

Kém 2 1.3% 0 0.0% 1 1.7%

VLVHLIÊN THÔNGCHINH QUY

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGƯỜI HỌC

Năm học 2019 - 2020

Học kỳ II



Tổng 150 100.0% 467 100.0% 59 100.0%

DLCM

Xuất sắc 146 28.4% 21 18.9% 46 28.6%

Giỏi 166 32.3% 53 47.7% 74 46.0%

Khá 114 22.2% 22 19.8% 28 17.4%

Trung bình 71 13.8% 15 13.5% 9 5.6%

Yếu 11 2.1% 0 0.0% 2 1.2%

Kém 6 1.2% 0 0.0% 2 1.2%

Tổng 514 100.0% 111 100.0% 161 100.0%
















